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Tóm tắt 

Nghiên cứu này tập trung vào xác định các yếu tố tác động đến ý định tiêu dùng thực 
phẩm xanh của người dân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (HCMC). Dựa trên mô 
hình cấu trúc bình phương nhỏ nhất từng phần (PLS-SEM) và ma trận tầm quan trọng và 
hiệu quả (IPMA), mô hình được kiểm định với bộ dữ liệu 200 quan sát. Kết quả nghiên 
cứu cho thấy mối quan tâm về môi trường, chất lượng dịch vụ và ý thức về sức khỏe có tác 
động tích cực đối với ý định tiêu dùng thực phẩm xanh. Ngược lại, mối quan hệ giữa niềm 
tin vào nhãn hiệu, giá cả sản phẩm và ý định tiêu dùng thực phẩm xanh lại không có ý 
nghĩa thống kê. Bên cạnh đó, kết quả phân tích IPMA cho thấy yếu tố chất lượng dịch vụ 
là yếu tố được thực hiện kém hiệu quả nhất cho dù có tầm quan trọng cao nhất đối với ý 
định tiêu dùng. Vì vậy, các kiến nghị được đưa ra tập trung vào việc nâng cao chất lượng 
dịch vụ nhằm khuyến khích ý định tiêu dùng thực phẩm xanh của người dân. 
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Abstract 

This study was conducted to analyze the factors affecting the green food consumption 
intention of citizens in Ho Chi Minh city (HCMC). The Partial least squares structural 
equation modeling (PLS-SEM) and the Importance Performance Matrix Analysis (IPMA) 
have been employed in modeling green food consumption intention based on the surveyed 
data of 200 people in the city. Research results show that environmental concerns, health 
awareness and service quality are three factors that have statistically significant impacts 
on the green food consumption intention. Label trust and price have no significant effect 
on green food consumption. Besides, service quality is the lowest performed factor even 
though it has the highest importance, leading to the consumption intention. This implies 
focusing on improving service quality to encourage green food consumption intention. 
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1. Đặt vấn đề 
Người tiêu dùng góp phần vào việc 

tạo thành mẫu hình tiêu dùng thông qua ý 
định tiêu dùng (Young và cộng sự, 2010). 
Song song đó, tiêu dùng thực phẩm xanh 
được xem là kết quả cho giải pháp thực 
hành tiêu dùng bền vững, có đạo đức và 
hướng tới bảo vệ môi trường (Kumar và 
Ghodeswar, 2015). Khi xu thế phát triển 
bền vững trở thành nhu cầu cấp bách (UN 
DESA, 2015), cả thế giới khẩn thiết khắc 
phục các vấn đề môi trường, biến đổi khí 
hậu nhằm đảm bảo sức khỏe, đời sống và 
sự phát triển bền vững của quốc gia. Quá 
trình tiêu dùng của con người đã làm tổn 
hại quá nghiêm trọng đối với nguồn tài 
nguyên thiên nhiên (Tanner và Kast, 
2003), do đó tiêu dùng và sản xuất có trách 
nhiệm đã được đưa vào Mục tiêu 12 của 
Mục tiêu phát triển bền vững (Sustainable 
Devlopment Goal - SDG) của Liên Hợp 
Quốc Việt Nam (2015). Theo quan điểm 
truyền thống, nhà sản xuất sẽ phải chịu 
trách nhiệm đối với các vấn đề bền vững. 
Tuy nhiên Geiger và cộng sự (2018) chỉ ra 
rằng tiêu dùng cá nhân là cốt lõi của hầu 
hết các vấn đề phát triển không bền vững.  

Tại Việt Nam, việc thể chế hóa tiêu 
dùng xanh đã được thực hiện thông qua 
các văn bản quy phạm pháp luật như: 
Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh 
giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn năm 2050 
(Thủ tướng Chính phủ, 2021). Tuy nhiên, 
yêu cầu về sản phẩm xanh trên thị trường 
Việt Nam cũng như động cơ thực hiện ý 
định tiêu dùng vẫn còn hạn chế (Ngô Thị 
Duyên và Phạm Thị Ngoan, 2019). Các 
nghiên cứu trước đó cho thấy ý định tiêu 
dùng là đầu mối quan trọng để tiên đoán 
được diễn biến của hành vi tiêu dùng 
(Peña-García và cộng sự, 2020). Do đó, 
cần phải nghiên cứu ý định tiêu dùng nhằm 

đưa ra các chính sách thúc đẩy tiêu dùng 
xanh hợp lý, hiệu quả hơn. 

Phương pháp PLS-SEM, IPMA được 
đánh giá là cực kỳ hiệu quả đối với nhà 
quản trị trong việc việc đưa ra chính sách/ 
hành động phù hợp. Dựa trên công cụ phân 
tích tầm quan trọng - hiệu quả (IPA) của 
Martilla và James (1977) đề xuất, IPMA 
trở nên phổ biến và giúp các nghiên cứu 
phản ánh sâu hơn về bản chất vấn đề 
(García-Fernández và cộng sự, 2020). Dựa 
theo đó, nghiên cứu này hướng đến việc áp 
dụng IPMA để đo lường và giải thích các 
yếu tố tác động đến ý định tiêu dùng thực 
phẩm xanh của người dân tại Thành phố 
Hồ Chí Minh. Martineau (1958); 
Straughan và Roberts (1999) phát triển hệ 
thống lý thuyết và bằng chứng thực tiễn 
đối với khía cạnh ý định tiêu dùng xanh, 
thông qua kết hợp các yếu tố trong mô 
hình truyền thống như tuổi, giới tính, thu 
nhập, giá cả, chất lượng dịch vụ. Bên cạnh 
đó, Chen và Chai (2010); Aertsens và cộng 
sự (2011); Albayrak và cộng sự (2013) 
đóng góp các yếu tố hiện đại như ý thức 
sức khoẻ, mối quan tâm về môi trường, 
niềm tin vào nhãn hiệu vào mô hình 
nghiên cứu ý định tiêu dùng xanh. Nghiên 
cứu các yếu tố trong mô hình đã cung cấp 
cơ sở thực tiễn cho các nhà quản trị, đóng 
góp quan trọng cho các khuyến nghị nhằm 
thúc đẩy ý định tiêu dùng thực phẩm xanh, 
từ đó thúc đẩy hành vi tiêu dùng xanh, có 
trách nhiệm, hướng tới mục tiêu phát triển 
bền vững. 
2. Cơ sở lý thuyết và các giả thuyết 
nghiên cứu 
2.1. Các lý thuyết có liên quan 

Lý thuyết về hành vi có kế hoạch 
(TPB) được Ajzen (1991) phát triển nhằm 
giải thích sự hình thành của các hành vi có 
chủ đích. Kashif và De Run (2015) cho 
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rằng TPB là chỉ báo toàn diện cho phạm vi 
hành vi rộng lớn. Dựa theo TPB, thái độ, 
chuẩn chủ quan và kiểm soát hành vi là ba 
yếu tố chính cấu tạo nên ý định hành vi. 
Có thể thấy, việc thể hiện thái độ và chuẩn 
chủ quan là sự biểu đạt quan trọng của cơ 
sở niềm tin đối với một chủ thể đánh giá. 
Thêm vào đó, người có khả năng kiểm soát 
cảm xúc của bản thân có thể ảnh hưởng 
đến ý định của chính mình về việc thực 
hiện hay không thực hiện hành vi. Dưới 
lăng kính của các lý thuyết hành vi tiêu 
dùng, sự kiểm soát hành vi được cấu thành 
bởi thời gian, giá cả, sự thuận tiện, cơ hội, 
… (Gyurcsik và Brawley, 2000). Dựa theo 
các lập luận trên, nghiên cứu này vận dụng 
khái niệm niềm tin, giá cả và chất lượng 
dịch vụ nhằm giải thích ý định tiêu dùng 
thực phẩm xanh.  

Lý thuyết nhu cầu của Maslow (1981) 
là nền tảng trong nghiên cứu cách con 
người tham gia vào động lực hành vi. Theo 
Fuchs (1972) Sinh lý nằm ở bậc đầu tiên 
của tháp nhu cầu, trong đó bao hàm nhu 
cầu về sức khoẻ, được xem là mục tiêu 
quan trọng nhất, cần được ưu tiên xem xét 
trong hành vi con người. Vì vậy, ý thức về 
sức khoẻ, mối quan tâm đến môi trường 
được xem xét trong mô hình ý định tiêu 
dùng thực phẩm xanh của nghiên cứu này.  
2.2. Các giả thuyết nghiên cứu  

Dựa trên các lý thuyết nền tảng và các 
nghiên cứu trên, các giả thuyết nghiên cứu 
được đề xuất như sau: 

Giả thuyết 1. Chất lượng dịch vụ (CL) 
thúc đẩy ý định tiêu dùng thực phẩm xanh 
(TD) 

Giả thuyết 2. Ý thức sức khoẻ  (SK) 
thúc đẩy ý định tiêu dùng thực phẩm xanh 

Giả thuyết 3. Niềm tin và cảm nhận an 
toàn đối với nhãn hiệu xanh (AT) thúc đẩy 
ý định tiêu dùng thực phẩm xanh 

Giả thuyết 4. Mối quan tâm về môi 
trường (MT) thúc đẩy ý định tiêu dùng 
thực phẩm xanh 

Giả thuyết 5. Giá cả (GC) của thực phẩm 
xanh làm giảm ý định tiêu dùng thực phẩm xanh 
3. Phương pháp nghiên cứu  
3.1. Nghiên cứu định tính 

Nghiên cứu đã thực hiện phỏng vấn 
sâu với người tiêu dùng khi đi mua sắm tại 
các siêu thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh. Sau khi phỏng vấn 10 người tiêu 
dùng, nhóm nghiên cứu đạt được điểm bão 
hoà vì không phát hiện thêm ý tưởng mới 
nên dừng lại, hoàn thiện bảng hỏi để thu 
thập dữ liệu cho phương pháp nghiên cứu 
định lượng. 
3.2. Nghiên cứu định lượng 

Dữ liệu nghiên cứu được thu thập theo 
phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên. Đối 
tượng khảo sát là người tiêu dùng tại 
Thành phố Hồ Chí Minh. Bảng câu hỏi 
được xây dựng từ kế thừa các nghiên cứu 
trước: CL gồm 3 biến quan sát trong 
nghiên cứu của Wu và cộng sự (2011); SK 
gồm 4 biến quan sát từ Lockie và cộng sự 
(2002); AT sử dụng 4 biến quan sát từ 
Atkinson và cộng sự (2014); 5 biến quan 
sát của MT kế thừa từ Rahbar và Wahid 
(2011); GC có 3 biến quan sát từ 
Ghodeswar và Kumar (2014); TD có 4 
biến quan sát của Paul và cộng sự (2016). 

Đối với phương pháp PLS-SEM, Hair 
và cộng sự (2011) đề xuất quy mô mẫu tối 
thiểu đối với mô hình có 5 biến độc lập, 
mức ý nghĩa 5%, R2 tối thiểu là 0,1 là 122 
quan sát. Nghiên cứu thu được 200 quan 
sát, cỡ mẫu này đạt yêu cầu để phân tích 
PLS-SEM. 

Quá trình phân tích mô hình PLS-
SEM bao gồm hai mô hình con là mô hình 
đo lường (outer model) và mô hình cấu 
trúc (inner model). Tiếp theo, IPMA được 
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thực hiện để đánh giá mức độ quan trọng 
và khả năng thực hiện của các biến tiềm ẩn 
(Ringle và Sarstedt, 2016). 
4. Kết quả và thảo luận 
4.1. Mô tả mẫu nghiên cứu 

Trong tổng số 200 quan sát, có 70 nam 
giới, chiếm tỷ lệ 35% còn lại là 130 nữ 
chiếm tỷ lệ 65%. Nhân viên văn phòng 

chiếm tỷ lệ 69%, sinh viên với 14%, nội trợ 
7% và lao động tự do là 10%. Độ tuổi >30-
45 chiếm 79%, nhóm tuổi 18-30 chiếm 14% 
và trên 45 tuổi là 7%. Đa số quan sát (60%) 
có thu nhập ở mức trên 20 triệu/ tháng. Số 
người có thu nhập từ >10-20 triệu/ tháng là 
17% và 23% người tiêu dùng có thu nhập từ 
>5 đến 10 triệu/ tháng (Bảng 1). 

Bảng 1. Mô tả mẫu nghiên cứu 

Tiêu chí Số lượng Tỷ lệ % 

Giới tính 
Nam 70 35 
Nữ 130 65 

Độ tuổi 
18-30 28 14 
30-45 158 79 
Trên 45 14 7 

Nghề nghiệp 

Nhân viên văn phòng  138 69 
Sinh viên 28 14 
Nội trợ 14 7 
Lao động tự do 20 10 

Thu nhập trung bình/tháng 
5 triệu đồng đến 10 triệu đồng 46 23 
10 triệu đồng đến 20 triệu đồng 34 17 
Trên 20 triệu đồng 120 60 

 

4.2. Đánh giá mô hình 
Theo Hair và cộng sự (2011), nguy cơ đa 

cộng tuyến xảy ra khi giá trị VIF > 5. Đối với 

nghiên cứu này, các giá trị VIF của các biến 
quan sát đều dưới ngưỡng quy định (Bảng 2). 
Do đó, mô hình đo lường đáp ứng yêu cầu. 

Bảng 2. Kiểm định đa cộng tuyến 

Các biến quan sát VIF 
AT1 1,568 
AT2 1,615 
AT3 1,276 
AT4 1,074 
CL1 1,613 
CL2 1,388 
CL3 1,503 
GC1 1,264 
GC2 1,188 
GC3 1,212 
MT1 1,423 

MT2 1,499 
MT3 1,970 
MT4 1,581 
MT5 1,138 
SK1 1,498 
SK2 2,406 
SK3 1,662 
SK4 2,635 
TD1 2,658 
TD2 1,734 
TD3 2,942 
TD4 3,237 
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Đối với mô hình cấu trúc, việc kiểm 
định phi tham số được thực hiện cho thấy 
mối quan hệ giữa AT, GC và TD không có 
ý nghĩa thống kê (Bảng 3) (Hình 1). Theo 

đó, giả thuyết 1, 2 và 4 được ủng hộ, giả 
thuyết 3 và 5 bị bác bỏ. Giá trị R2 hiệu chỉnh 
là 0,703, cho thấy 70,3% sự thay đổi của TD 
được giải thích bởi mô hình nghiên cứu.  

Bảng 3. Kiểm định giả thuyết nghiên cứu 

Mối quan hệ Mức độ  Độ lệch chuẩn Giá trị t p-value Kiểm định giả thuyết 

AT -> TD 0,027 0,113 0,240 0,810 Bác bỏ 

CL -> TD 0,449 0,121 3,705 0,000 Ủng hộ 

GC -> TD -0,035 0,093 0,380 0,704 Bác bỏ 

MT-> TD 0,396 0,147 2,701 0,007 Ủng hộ 

SK->TD 0,179 0,091 1,971 0,049 Ủng hộ 

 

Hình 1. Kết quả kiểm định mô hình cấu trúc 
 
Kết quả phân tích IPMA (Hình 2) cho 

thấy MT là yếu tố được thực hiện cao 
nhất. Điều này cho thấy mối quan tâm cao 
của người tiêu dùng đối với môi trường. 
Tuy nhiên, dù yếu tố CL đang thực hiện 

thấp nhất, nó lại là yếu tố quan trọng nhất 
đối với TD. Kết quả nghiên cứu này cho 
thấy cần quan tâm hơn nữa đến chất lượng 
của sản phẩm nhằm khuyến khích tiêu 
dùng.
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Hình 2. Ma trận tầm quan trọng- hiệu quả (IPMA) 

 
4.3. Thảo luận  

Kết quả nghiên cứu cho thấy chất 
lượng dịch vụ và mối quan tâm về môi 
trường có ý nghĩa trong việc thúc đẩy ý 
định tiêu dùng xanh, điều này tương đồng 
với kết quả của các nghiên cứu của Wu và 
cộng sự (2011) và Lee (2009). Tuy nhiên, 
mối quan hệ giữa niềm tin, giá cả và ý định 
tiêu dùng thực phẩm xanh không có ý 
nghĩa thống kê. Có thể thấy đa số người 
tham gia khảo sát là người lao động trí 
thức, và có thu nhập cao do đó họ có thể 
tìm hiểu để xác minh được nguồn gốc sản 
phẩm, và cũng không quan tâm nhiều đến 
giá cả khi tiêu dùng thực phẩm xanh.  

Kết quả phân tích IPMA cho thấy chất 
lượng dịch vụ đang được thực hiện thấp, 
dưới 70% dù có vai trò quan trọng trong 
mô hình. Trong khi đó, mối quan tâm về 
môi trường đang được thực hiện khá tốt. 
Điều này cho thấy các chính sách cần được 
thiết kế theo hướng ưu tiên đẩy mạnh chất 
lượng dịch vụ nhằm thúc đẩy ý định tiêu 
dùng thực phẩm xanh. 
5. Kết luận 

Nghiên cứu định lượng với phương 
pháp phân tích PLS-SEM và IPMA đã chỉ 
ra chất lượng dịch vụ, mối quan tâm đến 
môi trường và ý thức sức khoẻ có tác động 
tích cực đến ý định tiêu dùng thực phẩm 
hữu cơ, đồng thời chất lượng của dịch vụ 

cần được quan tâm hơn nữa để thúc đẩy ý 
định tiêu dùng thực phẩm xanh.  

Tuy nhiên, nghiên cứu vẫn tồn tại một 
số hạn chế do quy mô mẫu còn khá khiêm 
tốn so với tổng thể, ảnh hưởng tới tính đại 
diện của mẫu nghiên cứu. Nhóm nghiên 
cứu sẽ khắc phục và hoàn thiện hạn chế 
này nhằm nâng cao giá trị khoa học và 
thực tiễn cho những nghiên cứu tiếp theo. 
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